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	Số: 29/NQ-HĐND
	Kon Tum, ngày 08 tháng 12 năm 2017


NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 TỈNH KON TUM
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 5
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Nghị quyết 69/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Văn bản số 9560/BKHĐT-TH ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Bộ kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2018;

Xét Tờ trình số 184/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Kon Tum; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn được Trung ương ủy quyền cho địa phương phân bổ năm 2018
1. Tổng kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa phương, vốn ngân sách trung ương hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 của tỉnh Kon Tum là 1.238.260 triệu đồng, trong đó: Vốn đầu tư phát triển 1.133.449 triệu đồng và vốn sự nghiệp 104.811 triệu đồng (Chi tiết các nguồn vốn tại Biểu số 01 kèm theo).

2. Danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án, nhiệm vụ: (Chi tiết tại các biểu số 02, 03, 04, 05 và 06 kèm theo).

3. Hội đồng nhân dân tỉnh ủy quyền Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất các nội dung sau:

- Phân bổ chi tiết các nguồn vốn phát sinh trong năm (ngoài các nguồn vốn tại khoản 1 Điều này);

- Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2018 đối với các nội dung quy định tại điểm c khoản 5 Điều 75 của Luật Đầu tư công;

- Phân bổ chi tiết nguồn thu tiền sử dụng đất từ các dự án khai thác quỹ đất do cấp tỉnh quản lý và nguồn thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y cho các dự án trên cơ sở tiến độ nguồn thu trong năm.

- Giao chi tiết danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án do cấp tỉnh quản lý để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư; trả nợ quyết toán dự án hoàn thành.

Điều 2. Đối với nguồn vốn đầu tư năm 2018 của tỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của Trung ương (vốn các Chương trình mục tiêu, trái phiếu Chính phủ, ODA,...)

Hội đồng nhân dân tỉnh ủy quyền Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phân bổ các nguồn vốn thuộc thẩm quyền quyết định của Trung ương, được Trung ương giao cho địa phương phân bổ và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện và theo dõi, đánh giá kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2018; phối hợp với các Bộ, cơ quan trung ương tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đánh giá chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017./.

	Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thường trực HĐND-UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Báo Kon Tum;
- Lưu: VT, CTHĐ.
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Hùng


Biểu số 01
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 TỈNH KON TUM
(Kèm theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng
	TT
	Nguồn vốn
	Kế hoạch năm 2018
	Ghi chú

	
	
	Trung ương giao
	Địa phương giao
	

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	
	Trong đó
	

	
	
	
	Vốn ĐTPT
	Vốn sự nghiệp
	Tổng số
	Vốn ĐTPT
	Vốn sự nghiệp
	

	A
	TỔNG SỐ
	1.083.360
	976.549
	104.811
	1.238.260
	1.133.449
	104.811
	

	1
	CÁC NGUỒN VỐN THUỘC NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	670.920
	670.920
	
	825.820
	825.820
	
	

	1
	Nguồn cân đối ngân sách địa phương
	670.920
	670.920
	
	740.920
	740.920
	
	

	
	Vốn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức
	494.920
	494.920
	
	494.920
	494.920
	
	

	
	Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
	110.000
	110.000
	
	180.000
	180.000
	
	

	
	Trong đó từ các dự án khai thác quỹ đất do cấp tỉnh quản lý
	
	
	
	112.100
	112.100
	
	

	-
	Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết
	66.000
	66.000
	
	66.000
	66.000
	
	

	2
	Các nguồn thu để lại đầu tư
	
	
	
	84.900
	84.900
	
	

	
	Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất từ các dự án khai thác quỹ đất do cấp tỉnh quản lý
	
	
	
	77.900
	77.900
	
	

	-
	Phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y
	
	
	
	7.000
	7.000
	
	

	II
	CÁC NGUỒN VỐN THUỘC NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (ĐƯỢC ỦY QUYỀN PHÂN BỔ)
	412.440
	307.629
	104.811
	412.440
	307.629
	104.811
	

	1
	Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
	26.733
	26.733
	
	26.733
	26.733
	
	

	2
	Vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia
	385.707
	280.896
	104.811
	385.707
	280.896
	104.811
	

	
	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
	127.100
	89.700
	37.400
	127.100
	89.700
	37.400
	

	-
	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
	258.607
	191.196
	67.411
	258.607
	191.196
	67.411
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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HQOIDONG NHANDAN  CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NaM

TINH KON TUM Pic lip - Trr do - Hanh phiic
86: 29/NQ-HEND Kon Tum, ngay 08 thdng 12 nim 2017
NGHI QUYET

Vé vide phé duyét Ké hoach diu tur ngunn ngin sach
nha nwée ndm 2018 tinh Kon Tum

HOI BONG NHAN DAN TINH KON TUM
KHOA XI KY HOP THU 5

Cén ¢t Luat td chic chinh quyén dia phuong ngay 19 thang 6 ndm 2015;

Cin cif Lugt Pau fir céng ngdy 18 thing 6 ndm 2014;

Cin cir Ludt Ngén sach nha nirde ngay 25 thdng 6 nam 2015;

Can cit Nghi dinh s& 77/2015/NB-CP ngay 10 thing 9 n3m 2015 ciia Chinh
phii vé ké hoach ¢u tur cong trung han va hing nam;

Can cir Quyét dinh 58 40/2015/QB-TTg ngiy 14 thing 9 nim 2015 cia Thit
tudng Chinh phi v& vigc ban hank nguyén te, tidu chi va dinh mire phin bd vén
dau tr phét trién ngudn ngin sich nhé nudc giai doan 2016-2020;

Cin cit Nghj quyét s6 24/2015/NQ-HDND ngay 10 thing 12 nam 2015 cla

H{)] dbng nhén dén tlnh ban hanh nguyén tic, tiéu chi v4 dinh mirc phén bd vén
dau tur phdt trién nguén ngin sach nha nudc giai doan 2016 - 2020 tinh Kon Tum;

Can ctr Nghi quyét §9/2016/NQ-HPND ngdy 09 thing 12 nim 2016 cia Hi
dong nhén dan tinh Vé Ké hoach diu tu céng trung han piai doan 2016-2020;

Can ot Quyét dinh sb 1916/QD-TTg ngay 29 thang 11 nim 2017 cia Thi
tudng Chinh phi vé vige giao dir todn ngin séch nha nude nim 2018;

Can cir Quyét dinh s6 2465/QD-BTC ngay 29 thang 11 ndm 2017 cia B
trirgmg B Tai chinh vé viée giao dir todn thu, chi ngin sich nha nuéc nim 2018;

Cén cff Vin han s6 9560/BKHET-TH ngay 20 thang 1T néim 2017 cta B§
ké hoach va Pdu tur v& viéc théng bdo ké hoach ddu tu ngudn ngan sach nha nude
nim 2418;

Xeét Tor trinh s6 184/TTr-UBND ngay 30 thang 11 n#m 2017 ciia Uy ban
nhén dén tinh v& viée phé duyet K# hoach div nguon ngin sach nha nurde nim

2018 tinh Kon Tum; Béo cdo thdm tra ctia Ban Kinh té - Ngan sach Hoi ddng nhén
dan tinh; ¥ kién tham gia cua cac dai bidu Hai dnng nhén dén tai ky hep,

QUYET NGHI:

Bu:u 1. Phé duyét Ké hoach dau tr ngudn ngin sach dia phwong va cde
nguén von dwoe Trung wong iy quyén cho dia phirong phin bd nim 2018







1. Téng ké hoach ddu tu ngudn ngan séch dia phuong, vbn ngén sach trng
rong hé tro ngudi cod cdng véi cach mang vé{ nhd & theo Quyét dinh sb
22/2013/QB-TTg cha Thu tuéng Chinh phil va voén cdc chuong trinh mue tidu
qubc gia ném 2018 cia tinh Kon Tum I3 1.238.260 trigu dong, trong dé: Vén déu
tu phéat tnen 1.133.449 trigu dong va von sy nghigp 104.811 wiéu ddng (Chi tiét
ede ngudn von tai Bidu 56 01 kém theo).

2. Danh muyc va mitc v6n bé tri cho timg dy én, nhiém vu: (Chi 8t tai cdc
bidu 56 02, 03, 04, 05 va 06 kém theo),

3. Héi dung, nhén dén tinh gy quyen Thudmg trire Héi dong nhan dén tinh
xem xét, quyét dinh va bdo cdo Hbi déng nhén dén tinh tai ky hop gén nhét cac néi
dung sau:

- Phin bd chi tiét céc ngudn vén phét sinh trong nim (ngoai cac ngudn von tai
khoan 1 Piéu nay);

- Piéu chinh k& hoach diu ar mng nam 2018 ddi véi cdc ngi dung quy dinh tai
diém ¢ khodn 5 Diéu 75 ¢da Luit Piu tu cdng;

- Phin b chi tiét ngunn thu tién sir dung dét tir cac dir an khai théc quy dét do
cép tinh quan l:,»r va nguan thu phi st dung céc céng trinh két {:au ha ta:ng trong Khu
Kinh té cira khiu quéc t& B Y cho ¢dc dy an trén co so tidn d¢ ngudn thu trong
nam.

- Giao chi tiét danh myc va mirc vén bé iri cho timg dyr 4n do cap tinh quan
I¥ d& thire hién céng tdc chudn bi ddu tr; ra ng quyét todn dy 4n hodn thanh.

Pidu 2. Di véi ngudn vén dhu tir nim 2018 cia finh thugc thim quyén
quyét dinh ciia Trung wong (vén cdc Chicong trinh myc tidu, trdi phiéu Chirh
phi, ODA, ..)

Hoi deng nhén dan tinh Gy quyen Thucrng trze Héi déng nhan dén tinh xem
xét, phan bd cic ngudn vin thude thdm quyén quyét dinh cia Trung wong, dugc
Trung LI.‘U'Ilg giao cho dia phuong phan bd va bio cde Héi ddng nhin déan tinh tai ky
hop gin nhét.

Piéu 3. TH chite thire hién

1. Giao U}r ban nhan dan tinth t& chirc trién khai thirc hién va theo d&i, dinh
gia ké hoach déu o nguédn ngén sach nha mroc ndm 2018; phm hop véi cac B, co
quan trung ucmg tG chire tridn khai thue hién, theo déi, kidm tra, dénh gia chuong
trinh, dy 4n dAu tu trén dia ban tinh,

2. Giao Thudng tryc Hoi ddng nhén din tinh, cic Ban ciia Hoi déng nhin
dén tinh, Té dai biéu Hai d{mg nhin dén tinh vi dai bidu Hai ddng nhén dan tirh
gidm sdt vige thire hién,







Nghi quyét nay dé duge Hoi ddng nhin dan tinh Khéa XI Ky hop thir 5
théng qua ngay 08 thang 12 nim 2017./.

Noi nhin: CHU TICH
- Uy ban Thudmg vu Quéc héi; )

- Chinh ph;

- Hbi ddng dan e va cae Uy ban cia Quéde héi;
- Ban Céng tic dai bieu Qudc hi;

- Bj K& hoach va Pdu

- B4 Tai chinh;

- Thuémg trye Tinh dy;

- Thutmg trre Hoi déng nhin din tinh;
- Uy ban nhén dén tink;

- Bodn Pai bidu Qudc hdi tinh:

- Dy han Mit tréin 3 quf'sc Viét Nam Linh: Nguyén Yan Himg
- C4c Ban Hai ddng nhién dan tinh;

- Brai biéu Hji déng nhén dén tinh;

- Cac S, ban, ngiinh, doan thé cia tink;

- Thuémg tryc HOND-UBND céc hayén, thanh phé;

- Viin phong Boan Dai hidu Quéc hoi tink;

- Vian phong Héi dong nhin dan tink;

- Vin phong Uy ban nhin din tinh;

- Chi cyc Van thu - Lu trif tink;

- Cong théng tin dién t1ir Link;

- Dai Phiat thanh - Truyén hinh tinh;

- Bag Kon Tem,

- Lan; VT, CTHD. 4
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